
ĐIỂM

TBKT

6.5

5.5

6.5

6.5

5.5

6.5

6.0

5.5

7.5

5.5

5.5

7.0

6.5

7.0

7.5

5.5

7.5

4.8

5.1

4.8

0.0

5.2

5.5

4.5

5.9

3.7

4.5

7.2

6.2

SỐ TC:

T.KẾT 

L2

5.6

6.2

4.5

4.6

5.7

4.0

3.0

8.0

6.0

2.0

3.0

2.0

0.0

2.0

5.0

2.0

5.0

1.0

1.0

1

45

LT

THI L2

4.0

6.0

2.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

C.CẦN

10.0

10.0

9.0

10.0

10.0

9.0

10.0

10.0

HỌC KỲ:

SỐ TIẾT:

LOẠI:

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

LỚP

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

30/04/2002

16/01/2002

23/08/2002

15/08/2001

02/01/2002

15/10/1998

20/12/2002

23/06/2002

18/07/2001

07/09/2002

27/12/2002

11/09/2002

15/04/2002

NGÀY SINH

04/11/2001

06/12/2002

08/02/2002

28/07/2002

Nhật

Nhật

Ninh

Phú

Quang

Kha

Khang

Minh

Nghĩa

Nghĩa

Nhân

An

Duy

Dương

Huy

Hùng

Hưng

Bùi Đình

Nguyễn Trọng

Trần Nhật

Huỳnh Anh

Bùi Hữu

Trần Hiếu

Nguyễn Minh

Nguyễn Hà Duy

Nguyễn Vũ Minh

Bùi Đào Khánh

Hồ Hoàng

Phạm Phi

Phan Quốc

Nguyễn Minh

Lê Gia

TOÁN CAO CẤP

NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA

HỌ TÊN

Đỗ Gia

Lê Công

0309201060

0309201061

0309201063

0309201067

0309201071

0309201034

0309201037

0309201047

0309201052

0309201054

0309201058

0309201001

0309201007

0309201011

0309201028

0309201032

0309201033

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN:

GV:

MSSV

3

GHI CHÚ

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

STT

1

2

3

4

5



7.5

5.5

5.5

7.5

7.5

6.5

6.5

0.0

5.2

5.0

0.0

4.0

0.0

1.0

5.0

0.0

4.0

2.010.0

9.0

9.0

10.0

9.0

10.0

NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

Ngày 22 tháng 03 năm 2021

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

CÐ TĐ 20A

CÐ TĐ 20A

07/05/2002

1/1

18/10/2002

18/03/2002

03/06/2002

16/11/2002

06/11/2002

Tâm

Tâm

Thông

Thông

Tuấn

Quyền

Ngô Tiến

Nguyễn Minh

Phan Minh

KHOA/BỘ MÔN

Nguyễn Văn

Nguyễn Thành

Nguyễn Văn

0309201077

0309201078

0309201084

0309201085

0309201097

030920107318

19

20

21

22

23


